TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
         TỔ XÃ HỘI


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

Học sinh nắm được kiến thức các bài: 

+ Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

+ Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

+ Bài 3: Thời gian trong lịch sử

+ Bài 4: Nguồn gốc loài người

+ Bài 5. Xã hội nguyên thủy

2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập:

+ Lịch sử là gì?

+ Văn bia tiến sĩ đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc nguồn tư liệu nào?

+ Tư liệu hiện vật bao gồm những loại nào?

+ Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu Lạc cách năm 2016 bao nhiêu năm?

+ Quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào?

+ Con người có nguồn gốc từ đâu?
+ Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?

+ Vì sao lao động đóng vai trò quan trọng trong xã hội nguyên thủy?

Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

+ Giải thích câu thơ của Hồ Chí Minh: 

“Dân ta phải biết sử ta

cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam ”

+ Vì sao phải học lịch sử?

+ Trình bày khái niệm, ưu - nhược điểm của tư liệu truyền miệng? Lấy ví dụ?

+ Trình bày điểm khác nhau giữa Vượn người, Người tối cổ và Người tinh khôn?

+ Nêu các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy?
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây

Câu 1. Lịch sử là
A. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

B. những bản ghi chép hay tranh, ảnh còn được lưu giữ lại.

C. những truyện cổ tích được truyền miệng.

D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.

Câu 2. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử?
A. Học lịch sử để biết về nguồn cội của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc.

B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài.

C. Học lịch sử để biết quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực.

D. Học lịch sử để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và tương lai.

Câu 3. Tư liệu chữ viết là
A. những hình khắc trên bia đá.
B. những bản ghi; sách được in, khắc bằng chữ viết, vở chép tay…
C. những hình vẽ trên vách đá.
D. những câu truyện cổ tích.

Câu 4. Văn bia tiến sĩ đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc nguồn tư liệu nào?
A. Tư liệu hiện vật.
B. Tư liệu chữ viết.
C. Tư liệu truyền miệng.
D. Vừa là tư liệu chữ viết vừa là tư liệu hiện vật.

Câu 5. Cung đình Huế được xếp vào loại hình tư liệu nào?
A. Tư liệu truyền miệng.


C. Tư liệu hiện vật.

B. Tư liệu chữ viết.
                                 
D. Không được coi là tư liệu lịch sử.

Câu 6. Truyện “Thánh Gióng” thuộc nguồn tư liệu nào?
 A. Truyền miệng.
C. Chữ viết.

 B. Hiện vật.                                            
D. Không thuộc các tư liệu trên.

Câu 7. Tư liệu hiện vật bao gồm những loại nào?
A. Những đồ vật, những di tích của người xưa còn được lưu giữ lại từ đời này sang đời khác.

B. Những đồ vật, những di tích của người xưa còn được lưu giữ lại trong lòng đất.

C. Những đồ vật, những di tích của người xưa còn được lưu giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất.

D. Những đồ vật của người xưa còn được lưu giữ lại trong lòng đất.

Câu 8. Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu Lạc cách năm 2016 bao nhiêu năm?
A. 2124 năm




C. 2126 năm

B. 2125 năm




D. 2127 năm

Câu 9. Một năm có 365 ngày, còn năm nhuận là bao nhiêu ngày?
A. 265 ngày




C. 366 ngày

B. 365 ngày                                              
D. 385 ngày

Câu 10. Cách tính thời gian theo sự di chuyển của Mặt Trời gọi là
A. âm lịch




C. dương lịch

B. nông lịch                                             
D. phật lịch

Câu 11. Năm 179 TCN cách ngày nay (năm 2021) bao nhiêu năm?
A. 1839 năm




C. 2195 năm               

B. 1840 năm




D. 2200 năm

Câu 12. Một thập kỷ gồm bao nhiêu năm?
A. 10 năm




C. 1000 năm

B. 100 năm




D. 2000 năm

Câu 13. Năm 542 khởi nghĩa Lý Bí cách năm 2021 là bao nhiêu năm?
A. 1479                                                    
C. 1481
B. 1480




D. 1482

Câu 14. Quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào?
A. Người tối cổ - Người cổ - Người tinh khôn.
B. Vượn - Tinh Tinh - Người tinh khôn.
C. Vượn người - Người tối cổ - Người tinh khôn.
D. Vượn cổ - Người tối cổ - Người tinh khôn.

Câu 15. Con người có nguồn gốc từ đâu?
A. Vượn người                                     
C. Con trâu

B. Con lợn                                             
D. Con gà

Câu 16. Người Tối cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
A. Khoảng 1 triệu năm trước                
C. Khoảng 3 triệu năm trước

B. Khoảng 2 triệu năm trước

D. Khoảng 4 triệu năm trước

Câu 17. Ý nào dưới đây phản ánh đúng cuộc sống của người tối cổ?
A. Định cư tại một nơi                       
C. Bấp bênh, “ăn lông ở lỗ”

B. Đời sống ổn định



D. Du mục đi khắp nơi

Câu 18. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
A. Năng suất lao động tăng.
                         

B. Xã hội phân hoá giàu nghèo.

C. Công cụ sản xuất bằng kim loại xuất hiện.
.   

D. Có sản phẩm thừa.

Câu 19. Vượn cổ chuyển hóa thành người thông qua quá trình
A. tìm kiếm thức ăn
 

B. chế tạo ra cung tên

C. tạo ra lửa                        

D. lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Câu 20. Vì sao lao động đóng vai trò quan trọng trong xã hội nguyên thủy?
A. Tạo ra thức ăn ngon cho người nguyên thủy
B. Giúp người nguyên thủy tiến hóa chậm về hình dáng
C. Giúp đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú hơn
D. Làm cho loài Vượn người tiến hóa dần thành người tối cổ, người tinh khôn đồng thời nó thúc đẩy xã hội loài người phát triển tiến bộ hơn.

2. Bài tập tự luận

Câu 1: Vì sao phải học lịch sử?

Câu 2: Em hiểu thế nào về từ “gốc tích” trong câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Nêu ý nghĩa câu thơ đó? 

“Dân ta phải biết sử ta

cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

(Lịch sử nước ta, Hồ chí Minh)

Câu 3: Trình bày điểm khác nhau giữa Vượn người, Người tối cổ và Người tinh khôn?

Câu 4: Trình bày khái niệm, ưu - nhược điểm của tư liệu truyền miệng? Lấy ví dụ?

Câu 5: Nêu các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy?

Long Biên, ngày 8 tháng 10 năm 2022
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B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

Học sinh nắm được kiến thức các bài: 

+ Bài mở đầu

+ Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

+ Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. phương hướng trên bản đồ

+ Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

+ Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập:

+ Bản đồ là gì?
+ Tỉ lệ bản đồ là gì?

+ Nhận biết các loại kí hiệu bản đồ và cách thể hiện theo từng đối tượng địa lí.

+ Kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc là gì?
+ Xác định được tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ.
+ So sánh mức độ chi tiết nội dung, đối tượng trên bản đồ.
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

+ Trình bày các bước để đọc một bản đồ thông dụng.
+ So sánh hệ thống kinh, vĩ tuyến ở các lưới chiếu khác nhau.
+ Tính toán khoảng cách ngoài thực tế dựa trên tỉ lệ bản đồ.

+ Tính toán khoảng cách trên bản đồ dựa vào khoảng cách thực tế và tỉ lệ bản đồ.

+ Tính tỉ lệ bản đồ dựa vào khoảng cách trên bản đồ và khoảng cách thực tế.

+ Liệt kê các câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây
Câu 1: Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường

A. kinh tuyến.



B. kinh tuyến gốc.

C. vĩ tuyến.




D. vĩ tuyến gốc.
Câu 2:  Trên quả Địa Cầu có mấy điểm cực?
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 3: Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường

A. kinh tuyến.



B. kinh tuyến gốc.

C. vĩ tuyến.     



D. vĩ tuyến gốc.
Câu 4:  Vĩ tuyến gốc chính là đường
A. chí tuyến Bắc.



B. Xích đạo.

C. chí tuyến Nam.



D. hai vòng cực.
Câu 5: Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?
A. 181.

B. 182.

C. 180.

D. 179.
Câu 6:  Vị trí của điểm M được xác định là chỗ cắt nhau của đường kinh tuyên 120oĐ  và vĩ tuyến 10oB thì toạ độ địa lí của điểm M là:

A. M (10oB, 120oĐ).                                 C. M (10oB,    120o).

B. M (10oN, 120oĐ).                                 D. M (120o T, 10oB).

Câu 7: Thông thường trên bản đồ, để thể hiện biên giới giữa các quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu là: 

 A. kí hiệu điểm.                                       C. kí hiệu đường.

 B. kí hiệu diện tích.                                 D. kí hiệu hình học.

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng theo quy ước phương hướng trên bản đồ?
 A. Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc. 
 B. Đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam.

 C. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông.
 D. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng tây.

Câu 9: Đường kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin-uýt thuộc quốc gia nào sau đây?

 A. Đức.

B. Nga.

 C. Anh.

D. Ý.
Câu 10: Một địa điểm N nằm trên xích đạo và có kinh độ là 600T. Cách viết toạ độ địa lí của điểm đó là
 A. N (0o, 60oT).                                        C. N (60oT, 0o).

 B. N (60oB, 60oT).                                    D. N (60oT, 60oB).                                

Câu 11: Cho hình ảnh sau
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Dựa vào bản đồ, cho biết nhận định nào sau đây đúng về mạng lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ trên?
A. Kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường thẳng song song và vuông góc với nhau.
B. Kinh tuyến là những đường thẳng song song, còn vĩ tuyến là những đường cong.
C. Kinh tuyến, vĩ tuyến gốc là đường thẳng; các kinh, vĩ tuyến còn lại là đường cong.
D. Kinh tuyến là những đường cong chụm ở cực và vĩ tuyến là những đường thẳng.
Câu 12: Khi khu vực giờ gốc là 12 giờ thì nước ta là 

A. 7 giờ                        B. 10 giờ                             C. 12 giờ                            D. 19 giờ  

Câu 13: Điểm đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là

A. đọc bản chú giải.




B. tìm phương hướng.

C. xem tỉ lệ bản đồ.




D. đọc đường đồng mức. 

Câu 14: Hai bản đồ có tỉ lệ lần lượt là 1: 300.000 và 1: 600.000 bản đồ nào sẽ có mức độ hiển thị chi tiết địa chỉ đối tượng, rõ ràng hơn?
A. Bản đồ tỉ lệ 1: 300.000                                    
B. Bản đồ tỉ lệ 1: 600.000

C. Hai bản đồ thể hiện chi tiết như  nhau          
D. Không thể kết luận bản đồ nào chi tiết hơn

Câu 15: Khi biểu hiện các vùng trồng trọt và chăn nuôi thường dùng loại ký hiệu nào sau đây?

A. Hình học.

B. Tượng hình.

C. Điểm.

D. Diện tích.

Câu 16: Ranh giới giữa bán cầu Đông và bán cầu Tây là đường
A. kinh tuyến 0 độ và 181 độ                           B. kinh tuyến 180 độ và 0 độ

C. kinh tuyến 1 độ và 180 độ                            D. kinh tuyến 1 độ và 181 độ
Câu 17: Chúng ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên bản đồ là nhờ
A. vai trò của hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

B. đặc điểm phương hướng các đối tượng địa lí trên bản đồ.

C. số lượng các đối tượng địa lí được sắp xếp trên bản đồ.

D. mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.
Câu 18: Bản đồ là
A. hình vẽ thu nhỏ chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
B. hình vẽ thu nhỏ kém tuyệt đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
C. hình vẽ thu nhỏ kém chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
D. hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất
Câu 19: Tỉ lệ bản đồ
A. là khoảng cách tính bằng tỉ số

B. là thước đo độ dài giữa các đối tượng địa lí.

C. cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.

D. cho biết mức độ thu nhỏ diện tích của các đối tượng địa lí trên bản đồ so với thực tế

Câu 20: Để thể hiện một con vật (trâu, bò, hươu) trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu nào sau đây?
A. Kí hiệu tượng hình.


B. Kí hiệu đường.

C. Kí hiệu hình học.



D. Kí hiệu chữ.

2. Tự luận
Câu 1:Trình bày các bước để đọc một bản đồ thông dụng. Cho ví dụ?
Câu 2: Dựa vào các hình dưới đây, em hãy cho biết sự khác nhau của các lưới kinh, vĩ tuyến.
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Câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tế: 
Câu 3: Thành phố A và thành phố B có khoảng cách trên bản đồ là 8 cm, xác định khoảng cách ngoài thực tế của hai thành phố, ở các bản đồ có tỉ lệ sau:
- Tỉ lệ 1:1 000 000                                                      - Tỉ lệ 1:500 000

- Tỉ lệ 1:6 000 000                                                      - Tỉ lệ 1:10 000 000
Câu 4: Liệt kê ít nhất 2 câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
Câu 5: Điền số liệu vào chỗ trống trong bảng theo mẫu dưới đây cho phù hợp:
	Bản đồ
	Khoảng cách trên bản đồ (cm)
	Khoảng cách thực tế
	Tỉ lệ bản đồ

	A
	5
	………km
	1 : 500 000

	B
	1
	3 0000 m
	…………………

	C
	…….
	30 km
	1 : 6 000 000

	D
	4
	………..km
	1 : 1 000 000

	E
	…………
	100 m
	1 : 10 000


Long Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2022
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